MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề tài:  
Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực quan trọng nhất của loài người. Trên thế giới, về diện tích gieo trồng cây lúa đứng thứ hai sau lúa mì; về tổng sản lượng đứng thứ ba sau lúa mì và ngô... Theo số liệu thống kê của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) tại Rome, năm 2011: Diện tích lúa trên thế giới 164,6 triệu ha, sản lượng lúa đạt 721 triệu tấn, năng suất đạt 43,8 tạ/ha và sản lượng gạo đạt khoảng 481 triệu tấn đã góp phần nuôi sống khoảng 3,5 tỷ người, hơn nửa dân số thế giới, các nhà khoa học đã dự tính được rằng với mức tăng dân số như hiện nay thì sản lượng lúa gạo sẽ cần phải đạt mức 760 triệu tấn vào năm 2020 (FAO, 2012).
Việt Nam là một nước nông nghiệp với trên 75% dân số sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và 100% người Việt Nam sử dụng lúa gạo làm lương thực chính. Tính đến năm 2013, diện tích đất trồng lúa ở nước ta là 7,89 triệu ha, tổng sản lượng lúa đạt 44,08 triệu tấn, năng suất trung bình đạt 55,9 tạ/ha. Vì vậy, chúng ta không những có đủ lương thực tiêu dùng trong nước, đảm bảo an ninh lương thực mà còn dư một lượng lớn để phục vụ xuất khẩu[33].  Theo định hướng của Chính phủ đến năm 2020: Diện tích đất trồng lúa khoảng 3,812 triệu ha, sản lượng đạt 41- 43 triệu tấn, các vùng sản xuất chính là đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ (Quyết định số 124/2012/QĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ)[2]
​​​
Tỉnh Phú Yên bắt đầu trồng thử nghiệm lúa lai từ năm 1996 và duy trì diện tích nhỏ khoảng 30 ha/năm, giống TN15, tại xã Eabar (nay là xã EaLy) thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Trong điều kiện thâm canh, năng suất có thể đạt 8-10 tấn/ha, sản xuất lúa lai chủ yếu tập trung các hộ dân người miền Bắc định cư. Từ năm 2005-2010, trồng thử nghiệm, khảo nghiệm các giống lúa lai như Nhị ưu 838, Bác ưu 903, Nam ưu 603, QH5, Bác ưu 64, Nhị ưu 63,... kết quả đã tuyển chọn được giống Nhị ưu 838 phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh (Nguyễn Trọng Tùng, 2010)[31]. 

Tuy nhiên, diện tích lúa lai tỉnh Phú Yên đến năm 2011 không đáng kể, nguyên nhân là:

(1) Tập quán nông dân chưa quen sản xuất lúa lai, đặc biệt là lượng giống gieo sạ rất ít khoảng  40-50 kg/ha (2-2,5 kg/sào 500m2), trong khi hiện tại ở Phú Yên lượng giống gieo sạ phổ biến từ 180-250kg kg/ha (9-12,5 kg/ sào 500m2);
(2) Các giống lúa lai chủ yếu nghiên cứu ở các tỉnh miền Bắc, khi gieo trồng ở Phú Yên ít thích hợp, nhất là thời gian sinh trưởng thuộc nhóm dài ngày (>105 ngày);

(3) Hầu hết, giống lúa lai chủ yếu là nhập nội có giá rất cao gấp từ 8-12 lần giá giống lúa thuần, chỉ làm giống 1 lần, rất ít giống để lại làm giống được cho vụ sau;

(4) Chưa có địa điểm bán hạt giống lúa lai tại Phú Yên nên nông dân rất khó tiếp cận, mua giống lúa lai để phục vụ sản xuất.
Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến nay nhiều giống lúa lai được nghiên cứu, sản xuất trong nước khắc phục được nhiều nhược điểm trước đây như: Có tiềm năng năng suất rất cao (tiềm năng năng suất từ 9-12 tấn/ha), chất lượng gạo được cải tiến phù hợp thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, giống có khả năng thích hợp nhiều vùng sinh thái, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp thời vụ sản xuất, giá hạt giống lúa lai F1 rẻ hơn nhiều so với trước đây, (bằng 2/3 lần so với giống nhập ngoại). Chính vì vậy, để tuyển chọn được giống lúa lai mới phù hợp, năng suất cao, cải thiện chất lượng lúa gạo, tăng sản lượng lương thực góp phần bảo đảm an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì việc tiến hành thực hiện đề tài:”Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống lúa lai ngắn ngày phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên” là rất cần thiết.

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
2.1. Ý nghĩa khoa học:

- Các kết quả thu được của đề tài cung cấp những dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa lai ngắn ngày cho tỉnh Phú Yên và làm tài liệu tham khảo cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.


- Đã tuyển chọn được một số giống lúa ngắn ngày, sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại, có tính thích nghi và gạo có chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Phú Yên.


- Là tài liệu tham khảo cho công tác tập huấn nông dân, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tuyển chọn giống lúa lai ngắn ngày tại các vùng nghiên cứu của Tỉnh.

- Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để các cơ quan chức năng bổ sung các giống lúa lai tuyển chọn được vào cơ cấu giống phục vụ sản xuất lúa của Tỉnh thời gian tới.


2.2.  Ý nghĩa thực tiễn:

- Đã tuyển chọn được 02 giống lúa lai Nam ưu 1202 (KC5-6) và ZZD 001 tốt nhất và một số giống khác, có thời gian sinh trưởng ngắn, sinh trưởng phát triển tốt, năng suất, gạo chất lượng khá bổ sung vào cơ cấu giống lúa, góp phần đảm bảo ổn định năng suất và sản lượng lúa của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là các huyện miền núi thiếu lượng thực tại chỗ trong điều kiện biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay.


- Khuyến cáo hướng dẫn quy trình thâm canh giống lúa lai ngắn ngày phù hợp để thâm canh lúa lai đạt hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Phú Yên.

- Tập huấn, hướng dẫn hơn 107 nông dân tại 04 huyện Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa và Đồng Xuân nắm bắt thuần thục kỹ thuật thâm canh lúa lai. Đây là những nông dân chủ chốt để hướng dẫn, tuyên truyền nhân rộng cho nông dân khác trong từng vùng. Đặc biệt là kỹ thuật sạ thưa, lượng giống từ 2,5-3,0 kg/sào 500m2 (50-60 kg giống/ha).

- Đã thực hiện 01 báo cáo chuyên đề “Đề xuất các giải pháp phát triển lúa lai tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn giống lúa lai và Báo cáo chuyền đề của đề tài này, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đề xuất UBND tỉnh Phú Yên thống nhất có Tờ trình số 168/TTr-UBND, ngày 02/12/2015 trình HĐND tỉnh Phú Yên xem xét Đề án chính sách “Hỗ trợ phát triển giống lúa tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020” và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2016).

- Góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh, Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, góp phần xây dưng nông thôn mới của tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020.

2. 3. Mục tiêu của đề tài:

- Chọn được 1-2 giống lúa lai ngắn ngày phù hợp với điều kiện sản xuất để đưa vào cơ cấu sản xuất của tỉnh Phú Yên.

-  Xây dựng 04 cánh đồng mẫu đạt năng suất trên 80 tạ/ha và hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất lúa thuần đại trà ít nhất 15%.

Chương 2
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung 01: Điều tra hiện trạng sản xuất lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2012.

Kế thừa số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục BVTV; Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên và các doanh nghiệp.
2.2. Nội dung 02: Nghiên cứu, khảo nghiệm cơ bản (VCU).
2.2.1.Vật liệu nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu 11 giống lúa lai và 01 giống đối chứng được các tác giả trong và ngoài nước lai tạo, gồm:
Bảng 2.1: Các giống lúa lai nghiên cứu, bố trí thí nghiệm
	TT
	Tên giống
	Nguồn gốc
	Hệ

thống lai

	1
	TH3-3 (TIS96/R3)
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Hai dòng

	2
	TEJ 
	Nhập nội từ Ấn Độ
	Ba dòng

	3
	XuyênHương 178
	Nhập nội từ Trung Quốc
	Ba dòng

	4
	Nam ưu1051
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	5
	Nam ưu108
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	6
	Nam ưu1202 (KC5-6)
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	7
	Nam ưu1203
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	8
	HR 182
	Chọn tạo và sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	9
	Hương ưu3068
	Sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng

	10
	ZZD001
	Nhập nội từ Trung Quốc
	Ba dòng

	11
	Đắc ưu11
	Nhập nội từ Trung Quốc
	Ba dòng

	12
	Nhị ưu 838(đ/c)
	Sản xuất F1 trong nước
	Ba dòng


2.2.2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, ký hiệu QCVN 01-55:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa (VCU). 
2.2.3.  Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng lúa, gạo và cơm theo phương pháp hiện hành.
2.3. Nội dung 03: Triển khai khảo nghiệm sản xuất.
2.3.1.Vật liệu nghiên cứu: 05 giống lúa lai mới (Nam ưu 1202, Nam ưu 1051, Xuyên hương 178, Đắc ưu 11, ZZD 001) và 01 giống đối chứng Nhị ưu 838.

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, ký hiệu: QCVN 01-55:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa (VCU).
2.4 Nội dung 4: Triển khai khảo nghiệm diện rộng và tạo 04 cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai.
2.4.1.Vật liệu nghiên cứu: 02 giống lúa lai Nam ưu 1202 và ZZD 001.
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

      
a) Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, HTX xã khảo sát, lựa chọn 04 cánh đồng tại các địa phương nêu trên, mỗi cánh đồng có diện tích là 04 ha tập trung, liền vùng.


b) Quy trình kỹ thuật áp dụng: (Chi tiết xem phụ lục 1, báo cáo tổng hợp)
2.4.3.  Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá đánh giá:

- Đánh giá Đặc điểm giống: Nhận xét chung về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm.

- Thời gian sinh trưởng: Tính thời gian từ gieo đến chín 85-90%.

- Năng suất: Cân khối lượng thực thu, quy ra năng suất tạ/ha.

- Ghi nhận mức độ chấp nhận của người sản xuất và ý kiến của cơ quan chuyên môn ở địa phương. Có hoặc không chấp nhận giống mới.

- Phân tích hiệu quả kinh tế của sử dụng giống lúa lai mô hình và sản xuất lúa thuần đại trà: Sử dụng phương pháp đánh giá nông thôn (PRA), phỏng vấn người thạo tin, phỏng vấn nhóm (group interview).
+ Tổng giá trị thu nhập (GR) = Năng suất x giá bán trung bình tại địa phương (tại thời điểm tháng 05/2015).
+ Tổng chi phí (TVC) = chi phí vật tư, nguyên VLNL + chi phí lao động phổ thông + thuế

+ Lãi thuần (NB) = GR-TVC

+ Tỷ suất lợi nhuận so với vốn đầu tư VCR (%)=NB/GR*100
2.5. Nội dung 5: Xây dựng báo cáo chuyên đề “Đề xuất các giải pháp phát triển lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”:

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu nhóm, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cấp huyện, các sở ngành.


- Sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia trong ngành, lĩnh vực.


- Sử dụng phương pháp phỏng vấn nông dân trong mô hình.


- Tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh đã phát triển mạnh về sử dụng giống lúa lai.

- Áp dụng trình tự, thủ tục, bố cụ theo quy định hiện hành.
2.6. Nội dung 6: Tập huấn, hội thảo khoa học và tuyên truyền:

2.6.1. Công việc 1: Tập huấn cho Nông dân:
2.6.2. Công việc 2: Tổ chức Hội thảo khoa học:
2.6.3. Công việc 3: Tuyên truyền phổ biến kết quả nghiên cứu:
2.7. Xử lý số liệu: Các số liệu nghiên cứu được cập nhật, tổng hợp, xử lý thống kê theo chương trình IRRISTAT 9.0 và MS.EXCEL.
Chương 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nội dung: Điều tra hiện trạng sản xuất lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2012.
3.1.1. Về nghiên cứu thử nghiệm giống lúa lai trên địa bàn Tỉnh:

- Phú Yên được trồng từ năm 1996 (vụ Đông Xuân 1995-1996), do Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Sông Hinh đưa về trồng thử nghiệm tại Thôn Tân Lập, xã Eabar (nay là xã EaLy), huyện Sông Hinh, diện tích khoảng 02 ha, gồm 02 giống TN 15, TN16. Sau 03 vụ trồng thử nghiệm cho thấy giống TN15 thích nghi tốt, cho năng suất cao từ 80-120 tạ/ha. Từ năm 1998-2005 diện tích lúa lai duy trì khoảng 30 ha/vụ, chủ yếu là giống TN15, tại xã Ealy và Thôn tân An, xã EaBar, huyện Sông Hinh (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Hinh).

- Từ năm 2005-2010 tiếp tục trồng thử nghiệm, khảo nghiệm các giống lúa lai như Nhị ưu 838, Bác ưu 903, Nam ưu 603, QH5,.... tại Trại Giống Nông nghiên Hòa An, Trại Giống Nông nghiệp Hòa Đồng và một số địa phương khác đã tuyển chọn được giống lúa lai 03 dòng Nhị ưu 838, (Nguyễn Trọng Tùng và ctv, 2010).

- Năm 2011 (Vụ Đông Xuân 2010-2011 và Hè Thu 2011):

+ Công ty TNHH 1 TV Bioseed Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên trồng thử nghiệm giống lúa lai 03 dòng BIO404, diện tích 6ha, tập trung tại các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa và TP.Tuy Hòa. Kết quả năng suất bình quân đạt 78-94tạ/ha, tăng so với lúa thuần sản xuất ở địa phương 16 tạ/ha, (Bioseed Viet Nam, 2011).

+ Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên thử nghiệm các giống Syn6,...bước đầu cho thấy có ưu điểm (chất lượng gạo khá, cơm mềm ngon, năng suất cao) nhưng có thời gian sinh trưởng trung ngày ở vụ Đông xuân (108-110 ngày).

- Năm 2012 (vụ Đông Xuân 2011-2012, vụ Hè Thu 2012): Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành khảo nghiệm cơ bản 15 giống lúa lai tại Trại giống Nông nghiệp Hoà Đồng thuộc Trung tâm Giống và KTCT, gồm các giống: TH-82, US-315, 27P71, LN111, PAC837, Đắc ưu 11, INH 07099, H 6129, 6444 gold, TEJ, Số 1, Số 3, TH3-3, BIO404, Syn6, HR 182, Nhị ưu 838(đ/c). Kết quả sơ bộ bước đầu cho thấy có các giống thích hợp, năng suất cao, chất lượng gạo khá, cơm ngon và có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (<105 ngày) là TH3-3, Đắc ưu 11, TEJ, HR 182 và các giống có thời gian sinh trưởng trung ngày là (< 120 ngày) là BIO404, Syn6, (Nguyễn Đức Thắng và ctv, 2012).

Công ty TNHH Cường Tân phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên thử nghiệm giống TH3-3 (vụ Đông Xuân 2011-2012 và Hè Thu 2012) bước đầu cho thấy có ưu điểm (chất lượng gạo khá, cơm mềm ngon, năng suất khá, thời gian sinh trưởng ngắn).

Ngoài ra, trước năm 2012 có một số Công ty đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư và Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, Tuy An,…, một số giống lai như PAC 807, Kim ưu 18, Nghi hương 2308,… nhưng triển khai thử nghiệm quy mô nhỏ khoảng 500-2.000 m2.
3.1.2. Về diện tích trồng lúa lai đến năm 2012:
- Trước năm 2012, diện tích trồng lúa lai trên địa bàn tỉnh không đáng kể, riêng xã Ealy, huyện Sông Hinh có diện tích lớn nhất mỗi vụ khoảng 30 ha.

- Còn lại hầu hết các diện tích trồng lúa lai là các mô hình thử nghiệm, khảo nghiệm với quy mô diện tích nhỏ khoảng 500-2.000 m2 cho mỗi vụ. 

3.1.3. Về phân bón cho lúa lai:
- Tại xã Ealy, huyện Sông Hinh mức bón phân cao so với khuyến cáo từ 100-120 kg N + 90-100 kg P2O5 và 100-130 kg K2O trên 01 ha.

- Các địa phương khác mức bón phân theo khuyến cáo của các công ty kinh doanh giống lúa lai, ở mức từ 80-100 kg N + 70-90 kg P2O5 và 80-100 kg K2O trên 01 ha.


3.1.4. Thuận lợi và khó khăn

3.1.4.1.  Thuận lợi

- Điều kiện tự nhiên khí hậu, đất đai phù hợp cho lúa lai sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao. Đặc biệt, các vùng miền núi có nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch nhiều và đất đai (nhiễm phèn, PH thấp,…) thì lúa lai càng thể hiện ưu thế vượt trội về khả năng kháng bệnh đạo ôn và năng suất so với lúa thuần. 

- Cở sở hạ tầng: Hệ thống kênh mương tưới tiêu nội đồng từng bước được bê tông hóa và gắn với giao thông nông thôn, thuận lợi sản xuất lúa nói chung và lúa lai. 

- Bắt đầu từ năm 2010, Sở Nông nghiệp và PTNT, một số huyện (Sông Hinh, Đồng Xuân,….) quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, khảo nghiệm và hỗ trợ xây dựng mô hình để phát triển sử dụng giống lúa lai.

- Một số Phòng Nông nghiệp và PTNT quan tâm, tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các HTX NN tích cực tham gia các mô hình trình diễn lúa lai.

- Công tác khuyến nông và truyền thông được tăng cường: Đã tuyên truyền và chuyển giao nhanh tiến bộ KHKT về sử dụng giống lúa lai, biện pháp thâm canh cho nông dân, đảm bảo nông dân canh tác lúa lai đạt kết quả.
- Người nông dân ở các xã Ealy, Eabar, huyện Sông Hinh đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất, thâm canh lúa lai và tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh các giống lúa lai mới. 
3.1.4.2.  Khó khăn:

-  Các sở, ngành và địa phương chưa quan tâm công tác nghiên cứu, khảo nghiệm tuyển chọn và nhân rộng các giống lúa lai mới phù hợp với định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Hầu hết, nông dân trong Tỉnh sử dụng lượng gống lúa gieo sạ quá cao (sạ quá dày từ 180-250 kg/ha), trong khi lúa lai phải gieo sạ thưa (từ 40-60 kg/ha) nên nông dân chưa quen sử dụng giống lúa lai. 

- Đa số các giống lúa lai là giống nhập nội (trên 70%), do các doanh nghiệp độc quyền cung ứng nên giá hạt giống lúa lai cao hơn gấp nhiều lần so với lúa thuần[1].

3.1.4.3. Hạn chế: 

- Một số giống lúa lai nhiễm bệnh bạc lá như (Nhị ưu 838), đa số các giống lúa lai có chất lượng gạo thấp, cơm cứng, ăn không ngon và có thời gian sinh trưởng dài (trên 105 ngày) như TN 15, Nhị ưu 838,… nên ít phù hợp để đưa vào cơ cấu giống sản xuất của Tỉnh[31].
- Nguồn hạt giống lúa lai sản xuất trong nước còn hạn chế, chủng loại giống không phong phú, hầu hết ưu thế lai vẫn chưa vượt trội, khâu tiếp thị - kinh doanh chưa đủ sức cạnh tranh với các giống lúa lai ngoại nhập[1].
  
- Diện tích sử dụng lúa lai còn ít, nên các doanh nghiệp kinh doanh hạt giống chưa chú trọng mở rộng kênh phân phối hạt giống lúa lai đến người dân. Vì vậy, nguồn lúa giống không chủ động, nên việc cung ứng cho người dân còn khó khăn. 
3.2. Nội dung: Khảo nghiệm cơ bản bộ giống lúa lai (VCU).
Kết quả khảo nghiệm cơ bản trong điều kiện trên đồng ruộng và kết quả phân tích chất lượng lúa gạo, phẩm chất cơm các giống lúa trong phòng tthí nghiệm, chúng tôi kết luận tuyển chọn các giống để bố trí khảo nghiệm sản xuất là Nam ưu 1051, Nam ưu 1202, Xuyên hương 178 và Đắc ưu 11. Riêng giống ZZD 001 là giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia cho các tỉnh phía Bắc và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống và Sản phẩm cây trồng miền Trung xác định là giống triển vọng tại khu vực Duyên hải miền Trung năm 2013. Vì vậy, chúng tôi bố trí giống ZZD 001 vào khảo nghiệm sản xuất đồng thời với 03 vụ khảo nghiệm cơ bản[35]
3.3. Kết quả nội dung: Triển khai khảo nghiệm sản xuất.
Qua 02 vụ khảo nghiệm sản xuất tuyển chọn được 03 giống ưu tú nhất có năng suất vượt hơn đối chứng trên 10% là ZZD001 tăng từ 13,0-14,6%; giống Nam ưu 1202 tăng từ 12,1-12,2% và Xuyên Hương 178 tăng từ 10,9-13,4%. 
Tóm lại: Kết quả qua 02 vụ khảo nghiệm sản xuất tuyển chọn được 03 giống tốt nhất là Nam ưu 1202, ZZD001 và Xuyên Hương 178.
3.4. Nội dung: Triển khai khảo nghiệm diện rộng và tạo một số cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai 02 giống Nam ưu 1202 và ZZD 001.

3.4.1. Năng suất thực thu 04 cánh đồng mẫu lúa lai vụ Đông Xuân 2014-2015

Qua kết quả xây dựng 04 cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh phù hợp. Năng suất lúa lai thực thu đạt giao động từ 85,78-101,5 tạ/ha, cao nhất là điểm Hòa Thắng 2 giống Nam ưu1202 đạt 101,5 tạ/ha, ZZD 001 đạt 98,8 tạ/ha, thấp nhất là điểm TT.La Hai giống Nam ưu1202 đạt 87,25 tạ/ha, ZZD 001 đạt 85,78 tạ/ha. Năng suất lúa lai thực thu trung bình 04 điểm giống Nam ưu1202 đạt 94,89 tạ/ha, giống ZZD 001 đạt 92,9 tạ/ha.
3.4.2. Hiệu quả kinh tế của giống lúa lai so với lúa thuần đại trà vụ Đông Xuân 2014-2015.
Qua kết quả tính hiệu quả kinh tế giữa “cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai” và lúa thuần trung bình toàn xã tại 04 địa điểm cho thấy: Trung bình 4 điểm mô hình năng suất trung bình lúa lai tăng 25,63 tạ/ha tương đương 37,54%. Lợi nhuận đạt 25,75 triệu đồng/ha tăng 9,32 triệu đồng/ha, tương đương 56,7%, cụ thể như sau:
3.4.2.1. Tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh: Năng suất trung bình lúa lai tăng 35,02 tạ/ha tương đương 58,37%. Lợi nhuận đạt 26,89 triệu đồng/ha tăng 16,0 triệu đồng/ha, tương đương 146,93%. 

3.4.2.2. Tại TT.La Hai, huyện Đồng Xuân: Năng suất trung bình lúa lai tăng 11,52 tạ/ha tương đương 15,35%. Lợi nhuận đạt 17,37 triệu đồng/ha tăng 3,64 triệu đồng/ha, tương đương 26,48%. 

3.4.2.3.  Tại xã Hòa Thắng 2, huyện Phú Hòa: Năng suất trung bình lúa lai tăng 16,51 tạ/ha tương đương 19,23%. Lợi nhuận đạt 28,75 triệu đồng/ha tăng 5,72 triệu đồng/ha, tương đương 24,86%. 

3.4.2.4.  Tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Năng suất trung bình lúa lai tăng 18,90 tạ/ha tương đương 25,20%. Lợi nhuận đạt 28,55 triệu đồng/ha tăng 9,11 triệu đồng/ha, tương đương 46,89%. 
3.5. Nội dung: Xây dựng báo cáo chuyên đề “Đề xuất các giải pháp phát triển lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”:
Đã xây dựng được 01 Báo cáo chuyên đề. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND tỉnh Phú Yên trình HĐND tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Đề án chính sách “Hỗ trợ phát triển giống lúa tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020” (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2016).
3.6. Nội dung: Tập huấn, hội thảo khoa học và tuyên truyền:

3.6.1. Công việc 1: Tập huấn cho nông dân:
Kết quả đã tập huấn 04 lớp nông dân, tại 04 địa điểm xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu sử dụng giống lúa lai” cho 107 nông dân, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trên đồng ruộng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa vụ Đông Xuân 2014-2015. Qua đó, 100% số nông dân được tập huấn đã nắm vững kỹ thuật ngâm ủ, gieo sạ và thâm canh giống lúa lai thương phẩm. 
3.6.2. Công việc 2: Tổ chức hội thảo khoa học:
Qua hội thảo khoa học, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu về những ưu điểm, tồn tại và hướng khắc phục nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, đồng thời đề xuất bổ sung thêm các giải pháp nghiên cứu phát triển lúa lai trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Thành phần hội thảo khoa học gồm: Đại diện Cục Trồng trọt, Trung tâm  Khảo kiểm nghiệm Giống và Sản phẩm cây trồng miền Trung, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Chi cục BVTV, Lãnh đạo một số huyện, các Hợp tác xã Nông nghiệp,… và các cơ quan báo chí.
3.6.3. Công việc 3: Tuyên truyền phổ biến kết quả nghiên cứu:
Viết bài và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về kết quả nghiên cứu khi kết thúc mỗi vụ nghiên cứu và tổng kết đề tài như Báo phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Yên (PTP), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tạp chí khoa học và công nghệ Phú Yên (số 04/2015).
3.7. Sản phẩm KH và CN chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng.
3.7.1. Dạng I: Giống cây trồng.
	Số TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng 
	
Số lượng 
sản phẩm 
tạo ra 

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Tuyển chọn được giống lúa lai F1
	Giống
	Năng suất từ 80-100 tạ/ha trở lên, gạo có chất lượng khá, cơm ngon
	x
	
	02 giống (Nam ưu 1202, ZD001)


* Mức chất lượng các sản phẩm  (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài:

Tuyển chọn được 02 giống lúa lai mới (Nam ưu 1202, ZZD001) tốt nhất, vượt trội so với giống đối chứng, cụ thể mức chất lượng:

- Sỉnh trưởng, phát triển khoẻ: Đẻ nhánh sớm, khỏe và đẻ nhánh tập trung.
- Thời gian sinh trưởng: Thuộc nhóm ngắn ngày (dưới 105 ngày), phù hợp sản xuất cả 02 vụ Đông Xuân và Hè Thu.

- Năng suất thực thu đạt 80-100 tạ/ha.
- Ít bị các loại sâu bệnh hại chính gây hại (trong điều kiện bình thường tự nhiên trên đồng ruồng).

- Các chỉ tiêu về chất lượng gạo: 

(1) Giống Nam ưu 1202: (i) Amylose từ 22,1-23,4%; (ii) Protein 8,1-8,2 (cao); (iii) nhiệt độ trở hồ trung bình, độ bền Gel trung bình; (iv) độ trắng (điểm 5), độ bóng (điểm 4-bóng), độ mềm cơm (điểm 3-mền); (v) cơm ngon (điểm 3 ngon).

(2) Giống ZZD001: (i) Amylose 20,2%; (ii) Protein 7,9 (cao); (iii) nhiệt độ trở hồ cao, độ bền Gel trung bình; (iv) độ trắng (điểm 4-trắng ngà), độ bóng (điểm 3-hơi bóng), độ mềm cơm (điểm 3-mền); (v) cơm ngon (điểm 2- chấp nhận).

3.7.2. Dạng II: Quy trình, mô hình
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
cần đạt
	Ghi chú

	
	2
	3
	4

	
	-  Tạo 04 cánh đồng mẫu sử dụng giống lúa lai F1

- Ứng dụng hướng quy trình thâm canh; 

- Năng suất  đạt từ  86,52-101,5tạ/ha trở lên, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn lúa thuần sản xuất đại trà toàn xã trung bình 56,7%.
	- Mỗi cánh đồng: 04 ha, liền vùng – liền thửa; 

- Ứng dụng quy trình thâm canh; 

- Năng suất  đạt từ  80 tạ/ha trở lên, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn lúa thuần sản xuất đại trà từ 15%  trở lên
	

	
	- 01 Hướng dẫn kỹ thuật quy trình thâm canh lúa lai thương phẩm.
- Dễ áp dụng, phù hợp, năng suất đạt ≥ 8 tấn/ha.
	- Dễ áp dụng, phù hợp, năng suất đạt ≥ 8 tấn/ha.
	


3.7.3. Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học 

cần đạt
	Nơi 

công bố 
	Ghi chú

	1
	2
	
	3
	4

	1
	Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu đề tài
	Được hội đồng

 khoa học thông qua
	Tạp chí  khoa học công nghệ Phú Yên, số 04/2015
	

	2
	Báo cáo chuyên đề: Đề xuất giải pháp phát triển lúa lai tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020
	Phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và chính sách, chủ trương của Nhà nước; Được hội đồng khoa học thông qua
	Tạp chí  khoa học Sở Khoa học công nghệ
	


* Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II và  III) so với các sản phẩm tương tự hiện có 

       - Nghiên cứu, tuyển chọn một số giống lúa lai có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, gạo có chất lượng cao hơn các giống lúa lai hiện có (như Nhị ưu 838,…) phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Phú Yên.

       - Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài làm tài liệu khoa học và thực tiễn để định hướng cho phát triển sản xuất lúa lai tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020.
3.7.4. Kết quả tham gia đào tạo trên đại học: 01 người (Thạc sỹ).


3.8. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu


3.8.1.  Hiệu quả về môi trường: 

 Các giống lúa lai Nam ưu 1202, ZZD 001,… ít bị sậu bệnh hại chính gây hại. Do đó, giúp nông dân giảm dùng thuốc BVTV, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất lúa, góp phần ổn định hệ sinh thái đồng ruộng, gia tăng hệ sinh vật và thiên địch có ích trên đồng ruộng.


4.8.2.  Hiệu quả về xã hội:


- Trồng giống lúa lai đã làm tăng sản lượng lượng thực cung cấp cho xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa. Đặc biệt là các vùng miền núi khó khăn, thiếu lượng thực tại chỗ như huyện Sông Hinh, Đồng Xuân,…
- Thực hiện xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng mẫu tập trung, liền vùng liền thửa và áp dụng thống nhất quy trình sản xuất, thông qua đó làm tăng sự trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các hộ dân, nâng cao trình độ thâm canh lúa và góp phần làm tăng mối liên kết trong cộng đồng.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài này, các sở, ngành, địa phương và UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Đề án chính sách hỗ trợ lúa giống tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2016).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu đề tài, chúng tôi kết luận như sau:


1.1. Tuyển chọn được 02 giống lúa lai tốt nhất, có năng suất cao, các đặc điểm nông học tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, gạo có chất lượng, ăn ngon phù hợp tại Phú Yên là Nam ưu 1202 (KU5-6) và ZZD 001.

1.2. Xây dựng được 04 “cánh đồng mẫu sử dụng lúa giống lúa lai” liền vùng, liền thửa đạt năng suất trung bình 93,9 tạ/ha; Hiệu quả kinh tế của “cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai F1” tăng 56,7% so với lúa thuần đại trà.
1.3. Xây dựng được 01 hướng dẫn quy trình thâm canh lúa lai đạt năng suất cao, phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1.4. Xây dựng 01 báo cáo chuyên đề “Đề xuất các giải pháp phát triển lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020” làm nền tảng để Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Đề án chính sách “Hỗ trợ phát triển giống lúa tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”.
Ngoài ra, đề tài đã nghiên cứu củng cố thêm số liệu khảo nghiệm cơ bản các giống lúa lai TH3-3, Xuyên hương 178,…(đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia). Kết quả, các giống nay có nhiều đặc tính tốt, gieo trồng phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Kiến nghị:

2.1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh cho các giống lúa Nam ưu 1202 (KC5-6), ZZD 001,… được gieo trồng tại tỉnh Phú Yên.

2.2. Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất hạt lai F1 và tổ chức hệ thống cung ứng để nông dân dễ tiếp cận mua giống lúa lai sử dụng sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tăng cường tuyên truyền sử dụng giống lúa lai trong sản xuất; đẩy mạnh công tác tập huấn cho người nông dân kỹ thuật thâm canh lúa lai đạt hiệu quả kinh tế cao, nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lúa gạo, góp phần hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu ngành trồng trọt tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020./.
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